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BÁO CÁO
Về thực hiện Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi : Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 18450/SLĐTBXH-GDNN của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 6 năm 2019 Về triển khai Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Áp dụng Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là thông tư 38); 
Nay, phòng Quản trị - Dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng diện tích công trình sự nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Các phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bản, môn kỹ thuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kỹ thuật (gọi chung là phòng học lý thuyết); phòng chuẩn bị giảng dạy; phòng hội đồng; phòng nghỉ cho nhà giáo ở mỗi tầng của khu nhà học:
	STT
	Tên phòng
	Đơn vị tính
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bản, môn kỹ thuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kỹ thuật
	m2/phòng
	60
	Tối thiểu 48m2/phòng

	2
	Phòng chuẩn bị giảng dạy
	m2/GV
	1,5
	Tối thiểu 1,2m2/GV

	3
	Phòng hội đồng
	m2/phòng
	45
	Tối thiểu 18m2

	4
	Phòng nghỉ cho nhà giáo
	m2/phòng
	30
	Tối thiểu 18m2/phòng


Các phòng học lý thuyết của trường hầu hết vượt diện tích tối đa theo quy định của thông tư 38, cụ thể xem Phụ lục 1;
Phòng chuẩn bị giảng dạy; phòng hội đồng của các khoa trong trường được bố trí chung (gọi là văn phòng khoa); riêng cho nhà giáo; có phòng nghỉ cho nhà giáo ở hai khu nhà học lý thuyết (khu nhà C và khu nhà H), các khu nghề có văn phòng các khoa để nhà giáo nghỉ. Các phòng này đều đảm bảo diện tích theo thông tư 38 tức là tối thiêu 1,2m2/giáo viên và diện tích tối thiểu từ 18m2, xem Phụ lục 1;
Các khoa chưa có phòng nghỉ riêng cho nhà giáo mà còn phải nghỉ chung trong văn phòng khoa.
2. Giảng đường
	Đáp ứng đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các giảng đường  tối đa của thông tư 38 (tối thiểu 1m2/chỗ ngồi, tối đa 1,3m2/chỗ ngồi). Xem phụ lục 1 
3. Thư viện
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong thư viện như sau:
	STT
	Tên phòng
	Đơn vị tính
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng đọc điện tử (dùng máy tính)
	m2/chỗ
	3,5
	 

	2
	Phòng đọc của cán bộ, giáo viên
	m2/chỗ
	2,4
	Tối thiểu 2m2/chỗ

	3
	Phòng đọc của người học
	m2/chỗ
	2,0
	 

	4
	Kho sách
	m2/1000 đơn vị sách
	2,5
	 



Trường có Trung tâm Truyên thông thư viện với tổng diện tích 1012m2 bố trí thành các khu vực đáp ứng chuẩn theo theo thông tư 38
4. Hội trường (trên 100 chỗ ngồi)
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong hội trường được quy đinh chi tiết như sau:

	STT
	Tên phòng
	Đơn vị tính
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng khán giả
	m2/chỗ
	0,8
	 

	2
	Sân khấu
	m2/chỗ
	0,25
	Tối thiểu 0,2m2/chỗ

	3
	Kho (dụng cụ) sân khấu
	m2/phòng
	15
	Tối thiểu 12m2/phòng

	4
	Kho thiết bị dụng cụ
	m2/chỗ
	0,25
	 

	5
	Phòng truyền thanh, hình ảnh
	m2/phòng
	18
	Tối thiểu 15m2/phòng

	6
	Sảnh, hành lang kết hợp chỗ nghỉ
	m2/chỗ
	0,25
	Tối thiểu 0,2m2/chỗ

	7
	Phòng diễn viên, phòng thay đồ
	m2/phòng
	36
	Tối thiểu 24m2/phòng

	8
	Khu vệ sinh
	m2/phòng
	8
	Tối thiểu 2m2/phòng



Nhà trường có 3 hội trường A, B, C  có sức chứa trên 100 đến 600 chỗ đáp ứng tiêu chuẩn, định mức của thông tư 38, tuy nhiên chưa có hội trường với đầy đủ các phòng chức năng như thông tư 38 đã nêu.
5. Ký túc xá
5.1. Mỗi phòng trong kí túc xá bố trí không quá 8 người; tối đa không quá 40m2/phòng (tiêu chuẩn tối thiểu là 4,0m2/người
Nhà trường hiện có 23 phòng với diện tích 1905m2 đáp ứng nhu cấu khoảng gần 400 người, tuy nhiên phòng có diện tích vượt chuẩn quá tối đa và bố trí trên 8 người/phòng . Do đó các phòng của khu ký túc xá không đúng tiêu chuẩn, định mức của thông tư 38.
5.2. Khu vệ sinh mỗi phòng ký túc xá: 8m2/phòng
	Khu vệ sinh đáp ứng tiêu chuẩn của thông tư 38.
6. Nhà ăn (bếp ăn)
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các khu vực trong nhà ăn được quy định chi tiết như sau
	STT
	Các khu vực trong nhà ăn (bếp ăn)
	Đơn vị tính
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Khu vực gia công và kho
	m2/chỗ
	1,2
	Tối thiểu 0,8m2/chỗ

	2
	Khu vực giải khát
	m2/chỗ
	1,4
	Tối thiểu 0,8m2/chỗ

	3
	Khu vực hành chính
	m2/chỗ
	0,8
	Tối thiểu 0,2m2/chỗ

	4
	Khu vực phục vụ
	m2/chỗ
	1,3
	Tối thiểu 0,5m2/chỗ



Trường hiện có 1 căn tin với tổng diện tích 365 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho HSSV, CB-GV-NV, bố trí các khu vực đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, định mức sử dụng của thông tư 38.
7. Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng khu đất rèn luyện thể chất, thể dục thể thao được tính 2m2/người học: Trường có 6 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 2 sân bóng rổ, 2 sân bóng chuyền với tổng  diện tích 8700 m2 đáp ứng tiêu chuẩn của thông tư 38./. 

	
	TP. Quản trị - Dịch vụ
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